
STT HỌ VÀ TÊN HS NỮ NƠI SINH LỚP CŨ TRƯỜNG TH LỚP MỚI

1 Phạm Thị Kim Ánh Nữ 11 9 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A3

2 Trần Gia Bảo 28 8 2010 TP.HCM 5/1 TH Bùi Minh Trực 6A3

3 Hoàng Gia Bảo 10 9 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A3

4 Trần Thị Linh Chi Nữ 29 8 2010 TP.HCM 5/5 TH Bùi Minh Trực 6A3

5 Nguyễn Huỳnh Quang Hải 23 8 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A3

6 Mai Đỗ Nhật Hào 9 3 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A3

7 Hoàng Thị Minh Hằng Nữ 15 7 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A3

8 Trần Lê Ngọc Hân Nữ 18 8 2010 TPHCM 5/2 TH Phan Đăng Lưu 6A3

9 Phạm Tấn Hưng 6 8 2010 TP.HCM 5/2 TH Bùi Minh Trực 6A3

10 Trần Minh Khang 17 1 2010 TP. HCM 5/4 TH Hoàng Minh Đạo 6A3

11 Nguyễn Đăng Khoa 20 2 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A3

12 Trần Nguyễn Anh Khoa 7 8 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A3

13 Nguyễn Thanh Liêm 16 4 2010 TPHCM 5/1 TH Phan Đăng Lưu 6A3

14 Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ 18 11 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A3

15 Nguyễn Hoàng Lượng 11 12 2009 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A3

16 Huỳnh Thị Tuyết Mai Nữ 1 8 2010 An Giang 5/1 TH Phan Đăng Lưu 6A3

17 Phạm Minh Mẫn 12 7 2010 BẾN TRE 5/2 TH Bùi Minh Trực 6A3

18 Huỳnh Nhật Nam 21 12 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A3

19 Hoàng Mai Trung Nghĩa 22 2 2010 TP.HCM 5/4 TH Bùi Minh Trực 6A3

20 Nguyễn Trọng Nhân 29 5 2010 TPHCM 5/2 TH Phan Đăng Lưu 6A3

21 Phùng Ngọc Nhi Nữ 28 1 2010 TP.HCM 5/3 TH Bùi Minh Trực 6A3

22 Mai Tấn Quân 20 1 2010 TP.HCM 5/5 TH Bùi Minh Trực 6A3

23 Nguyễn Ngọc Quân 14 5 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A3

24 Nguyễn Thành Tài 24 8 2010 THANH HÓA 5/6 TH Bùi Minh Trực 6A3

25 Trương Đình Toàn 2 1 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A3

26 Trần Nguyễn Minh Tuấn 5 9 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A3

27 Bùi Duy Thành 9 6 2010 TPHCM 5/2 TH Trần Danh Lâm 6A3

28 Lưu Cẩm Thụy Nữ 3 5 2010 VĨNH LONG 5/6 TH Bùi Minh Trực 6A3

29 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nữ 28 11 2010 TPHCM 5/1 TH Phan Đăng Lưu 6A3

30 Trần Bảo Ngọc Trang Nữ 27 9 2010 TP.HCM 5/5 TH Bùi Minh Trực 6A3

31 Bùi Ngọc Bảo Trân Nữ 26 5 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A3

32 Lê Thị Ngọc Trúc Nữ 25 10 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A3

33 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 25 2 2010 TP.HCM 5/3 TH Bùi Minh Trực 6A3

34 Võ Ngọc Phương Vy Nữ 16 3 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A3

35 Trần Như Ý Nữ 18 1 2010 TP.HCM 5/2 TH Bùi Minh Trực 6A3

36 Lưu Thị Như Ý Nữ 28 12 2009 Sóc Trăng 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A3
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